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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /UBND- KT
V/v triển khai, thực hiện kế hoạch tiêm 
vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm vụ Xuân - Hè năm 2026.

Đông Hưng, ngày       tháng 4 năm 2026

Kính gửi: - Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã;
- Các ông (bà) Trưởng thôn;
- Nhân viên thú y xã;
- Các phòng, ban có liên quan.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SNNMT ngày 14/01/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường về kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia 
cầm năm 2026. Thực hiện công văn số 100/CCCNTY-TY về việc triển khai thực 
hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bện cho đang gia súc, gia cầm vụ Xuân - 
Hè năm 2026. Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 23/01/2026 của UBND xã 
Đông Hưng về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 
2026. Nhằm tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề 
ra, Uỷ ban nhân dân xã Đông Hưng yêu cầu các hộ chăn nuôi, tổ chức, cá nhân, 
các phòng, ban có liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã

Thực hiện rà soát đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng trong vụ Xuân - Hè (là 
những con vật nuôi khỏe mạnh, không có dấu hiệu ốm, sốt, ủ rũ, bỏ ăn, đến tuổi 
tiêm phòng; cụ thể:

+ Tiêm vắc xin Dịch tả lợn: Đối với lợn từ 28 ngày tuổi trở lên;
+ Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: Đối với trâu, bò mọi lứa tuổi;
+ Tiêm vắc xin tai xanh ở lợn: Tiêm cho lợn nái và lợn đực giống;
+ Tiêm vắc xin LMLM gia súc: Đối với lợn, trâu, bò và dê từ 14 ngày tuổi trở lên;
+ Vắc xin Viêm da nổi cục: Đối với trâu, bò từ 4 tháng tuổi trở lên;
 + Tiêm vắc xin Cúm gia cầm: Đối với gà, vịt và ngan từ 14 ngày tuổi; 
+ Tiêm vắc xin Dại: Đối với chó từ 28 ngày tuổi trở lên.
- Căn cứ kết quả rà soát vật nuôi trong diện tiêm phòng hộ, trang trại có thể 

chủ động mua các loại vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của cơ sở mình 
theo lịch tiêm phòng của từng cơ sở; hoặc đăng kí vắc xin với nhân viên thú y, 
Trưởng thôn phụ trách địa bàn từ nguồn vắc xin hỗ trợ của tỉnh. 

- Phối hợp với nhân viên thú y thực hiện bắt giữ; theo dõi vật nuôi, kịp thời xử 
lý những trường hợp có phản ứng bất thường sau tiêm phòng.
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- Thực hiện tiêm phòng bổ sung định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm tái đàn, đến 
tuổi tiêm phòng.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo khuyến 
cáo của cơ quan chuyên môn.

2. Nhân viên thú y và các ông (bà) trưởng thôn
- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, Luật Chăn nuôi nhất là những qui định 

về bệnh tiêm phòng bắt buộc và các loại vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm năm 
2026 tới các cơ sở chăn nuôi. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho người chăn 
nuôi về công tác tiêm vắc xin để chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm có 
hiệu quả.

- Rà soát, nắm bắt tổng đàn vật nuôi thuộc khu vực mình quản lý; lập danh 
sách các đối tượng trong diện tiêm phòng. Giao tỷ lệ tiêm vắc xin cho đàn gia súc, 
gia cầm phải bảo đảm tối thiếu từ 80% tổng đàn trở lên trong diện tiêm phòng hiện 
có.

- Tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn 
quản lý qua phòng Kinh tế; xây dựng kế hoạch chi tiết lịch tiêm phòng cụ thể theo 
từng thôn phụ trách đồng thời thông báo cho các hộ chăn nuôi được biết.

- Khi tham gia tiêm phòng phải thực hiện nghiêm việc vệ sinh, sát trùng, tiêu 
độc trước và sau khi tiêm phòng: Người, quần áo, ủng, giầy, dép, dụng cụ tiêm 
phòng... phải được vệ sinh, sát trùng kỹ nhằm phòng bệnh, dịch lây lan; thực hiện 
hướng dẫn và xử lý các trường hợp phản ứng vắc xin cho các hộ chăn nuôi. 
Trường hợp vật nuôi phản ứng với vắc xin xảy ra trên diện rộng phải ngừng ngay 
việc tiêm phòng và báo cáo về Ủy ban nhân dân xã để xử lý.

- Thực hiện thu gom, bàn giao đầy đủ vỏ lọ vắc xin sau khi sử dụng. 
        - Tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng về phòng Kinh tế vào ngày 
thứ 5 hàng tuần.

3. Phòng Kinh tế
- Căn cứ vào nguồn ngân sách được giao theo Nghị quyết 

776/2025/NQHĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 
hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên cạn, chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân xã tổ chức, triển khai thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn xã.

- Thực hiện tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm phòng và bàn giao cho cán bộ phụ 
trách địa bàn theo từng đợt tiêm đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng 
đảm thời gian theo yêu cầu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Khuyến cáo nhân viên thú ý, ông (bà) trưởng thôn, cơ sở chăn nuôi kỹ thuật 
sử dụng vắc xin đảm đúng kĩ thuật theo khuyến cáo của nhà sản xuất (theo phụ lục 
đính kèm).

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tiêm phòng vắc xin đảm bảo đúng 
mục đích, đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, an toàn, hiệu quả cao không 
làm lây lan dịch bệnh trong quá trình tiêm phòng. Thu hồi vỏ chai, lọ vắc xin. Lập 
biên bản xử lý vỏ lọ sau sử dụng theo quy định. 
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4. Phòng Văn hóa - Xã hội
Tuyên truyền Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản quy định về công 

tác phòng, chống dịch; hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vắc xin của nhà sản xuất và cơ 
quan chuyên môn tới người chăn nuôi nhằm nâng cao kiến thức cho người dân, 
đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, đạt được mục tiêu tăng trưởng theo 
kế hoạch tỉnh đề ra.

5. Công an xã 
Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian triển khai tiêm phòng; 

ngăn chặn xử lý các trường hợp buôn bán, kinh doanh vận chuyển động vật, sản 
phẩm động vật không rõ nguồn gốc trên địa bàn phường giúp ngăn ngừa nguy cơ 
bùng phát dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi.
        6. Trạm y tế xã: Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế tăng cường kiểm tra 
giám sát việc thực hiện công tác phòng chống bệnh Dại động vật; Đẩy mạnh tuyên 
truyền chia sẻ thông tin về số người phải đi tiêm vắc xin phòng bệnh Dại để chủ 
động giám sát tình hình bệnh Dại trong cộng đồng. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
Chỉ đạo Ban Công tác mặt trận thôn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên nhất là các hộ có chăn nuôi gia súc, gia cầm, chó, mèo về nội dung triển khai 
thực hiện tiêm phòng của địa phương; phối hợp triển khai thực hiện công tác tiêm 
phòng, giám sát dịch bệnh động vật tại cơ sở.
        8. Đề nghị Trạm KTNN cơ sở Đông Hưng - Hưng Hà

- Phối hợp với địa phương thực hiện triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, 
gia cầm vụ Xuân hè.

- Phân công cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hướng dẫn, giám sát quy trình, 
kỹ thuật tiêm phòng đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người và vật nuôi.

UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan, các ông (bà) 
trưởng thôn, các nhân viên thú y xã, các hộ chăn nuôi triển khai thực hiện nghiêm 
các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo 
kịp thời về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để xử lý kịp thời.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng uỷ ( để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã ( để báo cáo);
- Các đơn vị: Phòng Kinh tế; Phòng VH-XH; Công an xã; Trạm y tế xã;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN xã;
- Các đồng chí Trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Trung
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Phụ lục
Kỹ thuật sử dụng vắc xin tiêm phòng

1. Vắc xin dịch tả lợn là vắc xin đông khô; 
Quy cách: 10 liều/chai; Pha với chai dung dịch 20ml kèm theo để tiêm cho lợn 

từ 28 ngày tuổi; liều tiêm: 2ml/con = 01 liều.

2. Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò. 
Quy cách: 10 liều/chai (20 ml/chai), tiêm 2ml/con = 01 liều; tiêm cho trâu, bò, 

bê, nghé mọi lứa tuổi.

3. Vắc xin Dại: 
Quy cách: 10 liều/chai (10 ml/chai); tiêm 01ml/con = 01 liều; tiêm cho chó từ 

28 ngày tuổi;

4. Vắc xin Viêm da nổi cục: 
Quy cách: 25 liều/chai (50ml/chai); tiêm 02ml/con = 01 liều; tiêm cho trâu, bò 

từ 4 tháng tuổi trở lên.

5. Vắc xin tai xanh là vắc xin đông khô. 
Quy cách: 10 liều/chai; Pha với chai dung dịch 20ml kèm theo để tiêm; liều 

tiêm 02ml/con = 01 liều.

6. Vắc xin Lở mồm long móng gia súc:
        Quy cách: 25 liều/chai (50 ml/chai); Tiêm cho lợn từ 14 ngày tuổi: 02ml/con 
= 01 liều; tiêm cho trâu, bò từ 14 ngày tuổi: 02ml/con = 01 liều; tiêm cho dê từ 14 
ngày tuổi: 01ml/con = 0,5 liều.

7. Vắc xin cúm gia cầm: 200 liều/chai (100 ml/chai); 0,5ml = 01 liều; tiêm 
cho gà - vịt - ngan từ 14 ngày tuổi trở lên: 0,5ml/con = 01 liều.
8. Một số lưu ý khi sử dụng vắc xin:
- Bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C - 8°C, không để vắc xin ở ngăn đông đá;
- Không dùng vắc xin cho gia súc, gia cầm bị bệnh hay ốm yếu, nghi mắc 
bệnh, không thuộc diện tiêm phòng;
- Vắc xin được lắc kỹ và đều, để ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng;
- Sử dụng đúng bơm, kim tiêm cho từng đối tượng con vật nuôi; tiêm đúng vị 
trí, kỹ thuật tiêm, tránh tiêm vào mạch máu và đâm kim tiêm vào xương cổ của 
gia súc, gia cầm./.
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